
Tßa ¸n nh©n d©n       céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

  HuyÖn ®¹i l      §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

TØNH QU¶NG NAM                        

               ***                    

B¶n ¸n sè: 25 /2022/HS-ST      

Ngµy: 11/5/2022 

nh©n danh 

n­íc céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

*** 

Tßa ¸n nh©n d©n huyÖn §¹i Léc 

- Thµnh phÇn Héi ®ång xÐt xö sơ thẩm gåm cã: 

+ ThÈm ph¸n - Chñ täa phiªn tßa: Bà Nguyễn Thị Hồng Ph 

+ C¸c Héi thÈm nh©n d©n:  Ông Võ Nam Ph 

                                                     Bà Trần Thị Lệ Th 

- Th­ ký phiªn tßa:  Bµ Lê Thị Nguyệt S - Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Đại L, tỉnh Quảng N. 

 - §¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn §¹i Léc, tỉnh Quảng N 

tham gia phiên tòa: Bà Trịnh Thị Thu H - KiÓm s¸t  viªn. 
Ngày 11 tháng 5 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đại L, tỉnh 

Quảng N xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 12/2022/TLST-HS 
ngày 24 tháng 3 năm 2022, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 
22/2022/QĐXX-HS ngày 22 tháng 4 năm 2020 đối với bị cáo:  

Họ tên: Nguyễn Văn Kh - Giới tính: Nam; Tên gọi khác: không có; ngày 
sinh: 01 tháng 02 năm 1986 tại Đại L, Quảng N; HKTT, chổ ở hiện nay: thôn 
Vĩnh Ph, xã Đại Đ, huyện Đại L, tỉnh Quảng N; Quốc tịch: Việt Nam;       Dân 
tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Nông; Trình độ học vấn: 10/12; Con 
ông: Nguyễn Tr (sinh năm 1965), con bà: Võ Thị Th (sinh năm 1966) hiện làm 
nông và trú thôn Vĩnh Ph, xã Đại Đ, huyện Đại L, tỉnh Quảng N. Gia đình có 3 
anh em, bị cáo là con đầu; Vợ: Nguyễn Thị Kim L (sinh năm 1989) hiện buôn 
bán và trú tại thôn Vĩnh Ph, xã Đại Đ, huyện Đại L, tỉnh Quảng N. Bị cáo có 02 
con, sinh năm 2012 và 2014; 

Tiền án: Không. 

Tiền sự: Ngày 14/01/2021, bị Công an huyện Đại L, tỉnh Quảng N xử phạt 
vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng về hành vi “Đánh bạc trái phép”. Thi 
hành quyết định xử phạt ngày 24/02/2021. 

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Lệnh Cấm đi khỏi nơi cư trú. 

Có mặt tại phiên tòa. 

* Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

+ Ông Từ Minh Th, sinh năm 1975 (có mặt). 

+ Ông Nguyễn Thanh Đ, sinh năm 1989 (vắng mặt). 

+ Ông Trần Hữu Minh V, sinh năm 1991(vắng mặt). 

+ Bà Nguyễn Thị Kim L, sinh năm 1989 (có mặt). 

Cùng địa chỉ: Thôn Vĩnh Ph, xã Đại Đ, huyện Đại L, tỉnh Quảng N. 

 



 

NỘI  DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 09 giờ ngày 10/10/2021, Nguyễn Văn Kh đang uống cafe cùng với 
Từ Minh Th (sinh năm 1975), Nguyễn Thanh Đ (sinh năm 1989), Trần Hữu 
Minh V (sinh năm 1991) cùng trú thôn Vĩnh Ph, xã Đại Đ tại quán nước Thanh 
Bình do vợ Kh là chị Nguyễn Thị Kim L (sinh năm 1989, trú thôn Vĩnh Ph, xã 
Đại Đ) làm chủ. Trong lúc uống cafe thì cả nhóm rủ nhau đánh bạc dưới hình 
thức “Phỏm” với khung tiền từ 10.000 đồng đến 30.000 đồng bằng bộ bài tú-lơ-
khơ 52 lá và Kh là người đi mua bài. Do sợ Công an phát hiện nên cả nhóm nói 
với chị L lên tầng 2 nhà chị để chơi thì được chị L đồng ý và dẫn cả nhóm lên 
tầng hai nhà mình để chơi đánh bạc, cả nhóm thống nhất với nhau hình thức 
chơi và chung tiền thắng thua như sau: người nhiều điểm nhất thua 30.000 đồng, 
ít hơn thua lần lượt 20.000 đồng, 10.000 đồng để chung cho người thắng. Ăn 
“gà” lần lượt là 10.000 đồng, 20.000 đồng, 40.000 đồng, “ù tròn” mỗi người 
thua 120.000 đồng, “ù” mỗi người thua 60.000 đồng… Mỗi ván “ù” sẽ trích lại 
10.000 đồng cho chị L để trả tiền bài và nước uống. Đến 10 giờ 30 phút cùng 
ngày, Công an xã Đại Đ tiến hành kiểm tra và lập biên bản đối với các đối tượng 
trên về hành vi đánh bạc trái phép. Thu giữ tại sòng bạc 01 bộ bài tú-lơ-khơ 52 
lá, số tiền 60.000 đồng. Quá trình điều tra xác định: số tiền 60.000 đồng thu ở 
sòng đây là tiền do các đối tượng khi “ù” trích lại 10.000 đồng để trả cho chị L 
tiền nước uống và tiền bài, đồng thời thu giữ trên người các đối tượng số tiền 
2.040.000 đồng dùng vào việc đánh bạc như sau: 

Nguyễn Văn Kh mang theo số tiền 980.000 đồng dùng đánh bạc. Kh thua 
100.000 đồng. Số tiền còn lại là 880.000 đồng đã bị thu giữ.      

Từ Minh Th mang theo số tiền 400.000 đồng dùng để đánh bạc. Thức thắng 
160.000 đồng. Tổng số tiền thu giữ là 560.000 đồng. 

Nguyễn Thanh Đ mang theo số tiền 400.000 đồng dùng để đánh bạc. Được 
thua 200.000 đồng. Số tiền còn lại 200.000 đồng đã bị thu giữ.      

Trần Hữu Minh V mang theo 300.000 đồng dùng để đánh bạc. Vương 
thắng được 100.000 đồng. Tổng số tiền thu giữ là 400.000 đồng. 

Kết quả điều tra thể hiện: ngày 14/01/2021, Nguyễn Văn Kh bị Công an 
huyện Đại L ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 08/QĐ-XPHC với 
hình thức phạt tiền 1.500.000 đồng về hành vi “Đánh bạc trái phép”, ngày 
24/02/2021, Nguyễn Văn Kh đã thi hành quyết định xử phạt đến ngày 
10/10/2021 Kh tiếp tục thực hiện hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền. 

Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Kh đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc 
của mình, phù hợp với các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. 

*Vật chứng của vụ án:  

- 01 (một) bộ bài tú-lơ-khơ 52 lá (đã được niêm phong, hiện đang tạm giữ 
tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại L). 

- Tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam: 2.100.000 đồng (gồm 60.000 đồng 
thu tại sòng bạc; 2.040.000 đồng thu trên người các đối tượng dùng vào việc 
đánh bạc). 



Tại cáo trạng số 16/CT-VKSĐL ngày 21/3/2022 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Đại L truy tố bị cáo Nguyễn Văn Kh về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 

321 Bộ luật hình sự năm 2015. Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Đại L, tỉnh Quảng N giữ nguyên quan điểm truy tố đồng thời đề nghị áp dụng: 

khoản 1 Điều 321, điểm i, s, khoản1, khoản 2 Điều 51, Điều 36 BLHS. Xử phạt 

bị cáo Nguyễn Văn Kh từ 12 tháng  đến 15 tháng cải tạo không giam giữ. Bị cáo 

Kh  hiện nay có hoàn cảnh khó khăn, không có thu nhập ổn định nên đề nghị 

HĐXX không khấu trừ thu nhập hàng tháng đối với bị cáo Kh. Áp dụng khoản 3 

Điều 321 BLHS đề nghị phạt tiền bổ sung đối với bị cáo Nguyễn Văn Kh từ 

10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng. 

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai nhận 

hành vi phạm tội của mình. 

Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng khai báo 

phù hợp với bị cáo và nội dung bản cáo trạng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: 

Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị 

cáo không bị ép cung, mớm cung, dùng nhục hình mà đã được Điều tra viên, 

Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử phổ biến về quyền, nghĩa vụ của mình trong 

từng giai đoạn tố tụng và tự khai báo về hành vi phạm tội của mình. Quá trình 

điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng không 

có khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng. Hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên; Kiểm sát viên, 

Thẩm phán, Hội đồng xét xử trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện 

đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình 

sự.  

[2] Về nội dung vụ án: 

[2.1]. Về tội danh và khung hình phạt: Trong quá trình điều tra và tại 

phiên tòa hôm nay, bị cáo Nguyễn Văn Kh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm 

tội như cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đại L, tỉnh Quảng N đã truy 

tố. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án 

và đã được thẩm tra tại phiên tòa.   

Hội đồng xét xử có cơ sở xác định được: Ngày 14/01/2021, Nguyễn Văn 

Kh bị Công an huyện Đại L ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 

1.500.000 đồng về hành vi “Đánh bạc trái phép” nhưng đến khoảng 09 giờ ngày 

10/10/2021, tại nhà Kh thuộc thôn Vĩnh Ph, xã Đại Đ, Kh tiếp tục cùng với Từ 

Minh Th, Trần Hữu Minh V và Nguyễn Thanh Đ đánh bạc ăn thua bằng tiền 

dưới hình thức “Phỏm” thì bị Công an xã Đại Đ phát hiện, lập biên bản và thu 

giữ tang vật gồm: 01 bộ bài tú-lơ-khơ 52 lá và số tiền 2.100.000 đồng  

Do đó Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận bị cáo Nguyễn Văn Kh phạm 

tội “đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự 2015 như cáo trạng của 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Đại L truy tố là có căn cứ, đúng người, đúng tội, 

đúng pháp luật. 



[2.2] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo:  

Xét thấy bị cáo là người đã tr­ëng thµnh, cã ®Çy ®ñ n¨ng lùc nhËn thøc vµ 

®iÒu khiÓn hµnh vi, biết trước được rằng hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền trái 

phép là hành vi vi phạm pháp luật, thế nhưng vì động cơ vụ lợi, bị cáo đã tham 

gia đánh bạc dưới hình thức đánh phỏm ăn thua bằng tiền nhằm thu lợi bất 

chính. Số tiền công an xã Đại Đ phát hiện, lập biên bản và thu giữ tang là 

2.100.000 đồng. Trước đó, vào ngày 14/01/2021, bị Công an huyện Đại L, tỉnh 

Quảng N xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng về hành vi “Đánh 

bạc trái phép” (Thi hành quyết định xử phạt ngày 24/02/2021) nên bị cáo Kh đủ 

yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”và cần xử lý nghiêm minh trước pháp luật là 

phù hơp. 

Bị cáo Nguyễn Văn Kh không bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm 

hình sự. Hành vi đánh bạc của bị cáo Nguyễn Văn Kh là phạm tội lần đầu và 

thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Quá trình điều tra, truy tố bị cáo Nguyễn Văn 

Kh thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo có hoàn cảnh khó khăn.  

Do đó, Hội đồng xét xử áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm 

i, s,  khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 là phù hợp. HĐXX xét 

thấy cần áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ, giao bị cáo Kh cho UBND xã 

Đại Đ giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian chấp hành án cũng đủ ren đe và 

phòng ngừa chung. Bị cáo Kh hiện nay có hoàn cảnh khó khăn, không có thu 

nhập ổn định nên không khấu trừ thu nhập hàng tháng đối với bị cáo Kh là phù 

hợp với quy định pháp luật. 

[3] Vật chứng vụ án: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015, Điều 

106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 cần tuyên tịch thu, tiêu hủy: 

- Tịch thu số tiền 2.100.000 đồng là tiền dùng vào việc đánh bạc để sung 
công quỹ nhà nước (hiện đã được gửi tại Kho bạc nhà nước huyện Đại L). 

- Tịch thu, tiêu hủy 01 bộ bài tú-lơ-khơ 52 lá mà các đối tượng dùng đánh 

bạc (hiện đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại L). 

* Các vấn đề khác trong vụ án: 

Các đối tượng Từ Minh Th, Trần Hữu Minh V, Nguyễn Thanh Đ tham gia 
đánh bạc ăn thua bằng tiền với Nguyễn Văn Kh vào ngày 10/10/2021 nhưng 
chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, Công an xã Đại Đ ra quyết định xử 
phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc trái phép là phù hợp;  

Đối với Nguyễn Thị Kim L cho sử dụng nhà ở của mình làm địa điểm đánh 
bạc, đồng thời thu tiền xâu và phục vụ nước uống cho các đối thực hiện hành vi 
đánh bạc vào ngày 10/10/2021 nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình 
sự. Do đó, UNBD xã Đại Đ đề nghị Chủ tịch UBND huyện Đại L ra quyết định 
xử phạt hành chính đối với chị Luyến theo quy định tại Nghị định 167/2013/NĐ-
CP ngày 12/11/2013 về hành vi dùng nhà, chổ ở của mình để chứa bạc là phù 
hợp. 

[4] Về án phí: Áp dụng Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án, buộc bị cáo phải chịu 

200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 



QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s, khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

Điều 36 BLHS 2015; Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội. 

- Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn Kh phạm tội “Đánh bạc” 

- Xử phạt: Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Kh 12 (mười hai) tháng cải tạo 

không giam giữ. 

Giao bị cáo Nguyễn Văn Kh cho UBND xã Đại Đ, huyện Đại L, tỉnh Quảng 

N giám sát, giáo dục. 

 Thời hạn cải tạo không giam giữ: Tính từ ngày cơ quan giám sát, giáo dục 

người bị kết án nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án. 

Phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo Nguyễn Văn Kh 10.000.000 (mười 

triệu) đồng.  

- Về vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015, Điều 106 Bộ 

luật Tố tụng hình sự năm 2015: 

- Tịch thu số tiền 2.100.000 đồng là tiền dùng vào việc đánh bạc để sung 
công quỹ nhà nước (số tiền này đã nộp vào số tài khoản 39490.1053629 của Đội 
CSĐTTP về HS-KT-MT ngày 20/01/2022). 

- Tịch thu, tiêu hủy 01 bộ bài tú-lơ-khơ 52 lá mà các đối tượng dùng đánh 

bạc (hiện đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại L). 

- Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Văn Kh phải chịu  200.000 (hai trăm 

ngàn) đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

- Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi có mặt tại phiên tòa có 

quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ 

thẩm. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền 

kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc 

bản án được niêm yết.  

Nơi nhận:                                               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Quảng N;                     THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND tỉnh Quảng N                          
- Sở Tư pháp tỉnh QN;                
- VKSND huyện Đại L; 

- Chi cục THADS huyện Đại c;  

- Công an huyện Đại L; 

- Bị cáo, những người TGTT khác;                                                               

- Lưu hồ sơ vụ án.                                                                         

                                                                     Nguyễn Thị Hồng Ph 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


